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Từ ngày 01/07/2024, Luật Giao dịch điện tử 2023 chính thức có hiệu lực với một số điểm
mới đáng lưu ý như sau:
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      Trước đây, Luật Giao dịch điện tử
2005 quy định phạm vi điều chỉnh không
áp dụng trong trường hợp “cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
và các bất động sản khác, văn bản về thừa
kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly
hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối
phiếu và các giấy tờ có giá khác”. Về đối
tượng áp dụng, Luật Giao dịch điện tử
2005 cũng chỉ áp dụng đối với “cơ quan,
tổ chức, cá nhân lựa chọn giao dịch bằng
phương tiện điện tử”.
       Các quy định nêu trên hiện không còn
phù hợp với thực tế việc triển khai các
dịch vụ, giao dịch trực tuyến, điện tử trong
thời đại 4.0. Do đó, Luật Giao dịch điện tử
2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối
với giao dịch bằng phương thức điện tử,
bao gồm cả trường hợp “luật khác quy
định hoặc không quy định giao dịch được
thực hiện bằng phương thức điện tử”, và
chỉ loại trừ đối với trường hợp “luật khác
quy định không được thực hiện giao dịch
bằng phương thức điện tử thì thực hiện
theo quy định của luật đó”. Đối tượng áp
dụng cũng được Luật Giao dịch điện tử
2023 mở rộng áp dụng đối với “cơ quan,
tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao
dic

Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối
tượng áp dụng

dịch điện tử hoặc có liên quan đến giao
dịch điện tử”.

Bổ sung quy định về chuyển đổi hình
thức giữa văn bản giấy và thông điệp
dữ liệu

     Luật Giao dịch điện tử 2023 bổ sung
quy định tại Điều 12 về việc chuyển đổi
hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp
dữ liệu như sau:
a. Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ
văn bản giấy phải đáp ứng đủ các yêu
cầu:

Thông tin trong thông điệp dữ liệu
được bảo đảm toàn vẹn như văn bản
giấy;
Thông tin trong thông điệp dữ liệu có
thể truy cập và sử dụng được để tham
chiếu;
Có ký hiệu riêng xác nhận đã được
chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông
điệp dữ liệu và thông tin của cơ quan,
tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi;
Trường hợp văn bản giấy là giấy phép,
giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản
xác nhận, văn bản chấp thuận khác do
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát
hành thì việc chuyển đổi phải đáp ứng
các yêu cầu nêu trên và phải có chữ ký
số của cơ quan, tổ chức thực hiện
chuyển đổi, trừ trường hợp pháp luật có 
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b. Văn bản giấy được chuyển đổi từ
thông điệp dữ liệu phải đáp ứng đủ các
yêu cầu:

Thông tin trong văn bản giấy được bảo
đảm toàn vẹn như thông điệp dữ liệu;
Có thông tin để xác định được hệ
thống thông tin và chủ quản hệ thống
thông tin tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ
thông điệp dữ liệu gốc để tra cứu;
Có ký hiệu riêng xác nhận đã được
chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu sang
văn bản giấy và thông tin của cơ quan,
tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi;
Trường hợp thông điệp dữ liệu là
chứng thư điện tử thì việc chuyển đổi
phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên và
phải có chữ ký, con dấu (nếu có) của
cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi
theo quy định của pháp luật. Hệ thống
thông tin phục vụ chuyển đổi phải có
tính năng chuyển đổi từ thông điệp dữ
liệu sang văn bản giấy.

Bổ sung, làm rõ quy định về giao kết
và thực hiện hợp đồng điện tử tại Điều
34, cụ thể Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ ban hành theo thẩm
quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền
ban hành quy định về giao kết và thực
hiện hợp đồng điện tử trong lĩnh vực
thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
được phân công, phù hợp với điều kiện
thực tiễn.

quy định khác. Hệ thống thông tin
phục vụ chuyển đổi phải có tính năng
chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông
điệp dữ liệu.

Bổ sung một số quy định về chữ ký
điện tử và giao dịch điện tử

     Luật giao dịch điện tử 2023 bổ sung
quy định về chữ ký điện tử và giao dịch
điện tử như sau:

Bổ sung, làm rõ quy định về giá trị
pháp lý của chữ ký điện tử tại Điều 23,
cụ thể: 

(i) chữ ký điện tử không bị phủ nhận
giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới
dạng chữ ký điện tử; (ii) chữ ký điện tử
chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ
ký số có giá trị pháp lý tương đương
chữ ký của cá nhân đó trong văn bản
giấy; và (iii) trường hợp pháp luật quy
định văn bản phải được cơ quan, tổ
chức xác nhận thì yêu cầu đó được xem
là đáp ứng đối với một thông điệp dữ
liệu nếu thông điệp dữ liệu đó được ký
bằng chữ ký điện tử chuyên dùng bảo
đảm an toàn hoặc chữ ký số của cơ
quan, tổ chức đó.

Bổ sung một số quy định về dịch vụ
tin cậy

     Đây là nhóm quy định mới so với Luật
Giao dịch điện tử 2005. Theo đó, Điều 28
quy định dịch vụ tin cậy bao gồm: (i) dịch
vụ cấp dấu thời gian; (ii) dịch vụ chứng
thực thông điệp dữ liệu; và (iii) dịch vụ
chứng thực chữ ký số công cộng.
Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy có trách
nhiệm:
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Công bố công khai quy trình đăng ký
sử dụng dịch vụ, biểu mẫu và chi phí
liên quan.
Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và
cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong
ngày và 07 ngày trong tuần.
Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu
và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu
báo cáo bằng phương tiện điện tử theo
quy định của pháp luật.
Bảo đảm trang thiết bị trong hệ thống
thông tin được cấp mã quản lý, sẵn
sàng kết nối kỹ thuật phục vụ công tác
quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.
Thực hiện biện pháp nghiệp vụ, tạm
dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc
biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu
của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật.
Thực hiện trách nhiệm của chủ quản
hệ thống thông tin phục vụ cung cấp
dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo
đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu
cấp độ 3 theo quy định của pháp luật
về an toàn thông tin mạng.
Định kỳ hằng năm, báo cáo về hoạt
động cung cấp dịch vụ tin cậy theo
quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm
tra trạng thái chứng thư chữ ký số theo
quy định của pháp luật về phí và lệ
phí.

Ngoài các nội dung trên, Luật giao dịch
điện tử 2023 đã sửa đổi, bổ sung các hành
vi

vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử
tại Điều 6, bổ sung quy định về bảo đảm an
toàn thông tin mạng, chẳng hạn như hệ
thống thông tin phục vụ việc chuyển giao
chứng thư điện tử, lưu trữ, xử lý chứng thư
điện tử, và cung cấp dịch vụ tin cậy phải
đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin
mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của
pháp luật về an toàn thông tin mạng, v.v./.


